
 

 

 

【Câu hỏi theo quy định của Điều 12 Luật Kiểm dịch】 

 

Xin được hỏi Quý khách như sau căn cứ vào Điều 12 Luật 

Kiểm dịch. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời phù hợp.  

※ Trong trường hợp không khai báo hoặc khai báo gian dối 

có thể bị phạt tù đến 06 tháng hoặc phạt tiền đến 50 vạn 

Yên Nhật căn cứ vào quy định tại Điều 36 Luật Kiểm 

dịch.  

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch 

 

■ Quý khách có đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây về 

giấy tờ xuất trình hay không?  

【Xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 

giờ trước khi xuất cảnh】 

Phải xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi-rút Corona (COVID-19) theo phương pháp 

xét nghiệm và tiêu chuẩn lấy mẫu được Bộ Lao động, Y 

tế và Phúc lợi Nhật Bản quy định và nhận kết quả âm tính 

từ cơ sở y tế. 

【Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin phòng Bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona 

(COVID-19)（Trường hợp có lấy để xuất trình）】 

 Đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, 

Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chấp nhận là có hiệu lực bao 

gồm tên vắc xin và số lần tiêm.  

 

Có  Không 

 

■ Quý khách có tải (hay đã tải) ứng dụng do Bộ Lao động, 

Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chỉ định vào điện thoại thông 

minh của Quý khách sở hữu hoặc đi thuê vào thời điểm 

nhập cảnh hay không? Trường hợp “Không” tải ứng dụng 

thì cán bộ phụ trách sẽ hỏi lý do.  

 

Có  Không 

 

 

 

 

 

 

【Bản cam kết (Cá nhân)】 

 

Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật 

Bản;  

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản 

 

Tôi cam kết thực hiện các nội dung được ghi trong Bản 

cam kết đính kèm khi nhập cảnh. Ngoài ra, tôi hiểu và chấp 

thuận nội dung sau đây:   

 

・ Trường hợp vi phạm cam kết này hoặc bị nghi ngờ vi 

phạm cam kết này có thể trở thành đối tượng của các 

biện pháp dưới đây.  

✓ Chịu sự giám sát tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly v.v. của 

các cơ quan chức năng liên quan như Bộ Lao động, Y 

tế và Phúc lợi Nhật Bản v.v.  

✓ Công bố họ tên (Trường hợp là người nước ngoài sẽ 

là họ tên và quốc tịch) và thông tin liên quan phục vụ 

công tác phòng chống dịch.  

✓ Giam giữ căn cứ theo quy định của Luật Kiểm dịch. 

✓ Trường hợp là người nước ngoài sẽ trở thành đối 

tượng của thủ tục xóa bỏ tư cách lưu trú và thủ tục 

trục xuất về nước v.v. căn cứ theo quy định của Luật 

Quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn.  

 

・ Về thông tin cần thiết để kiểm tra việc tuân thủ các nội 

dung cam kết (bao gồm thông tin cá nhân), cơ quan nhà 

nước địa phương ... hay cơ sở lưu trú, cửa hàng miễn 

thuế, Cục thuế quốc gia Nhật Bản ... sẽ cung cấp những 

thông tin cần thiết cho các cơ quan liên quan thuộc Bộ 

Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản. Ngoài ra, Bộ Lao 

động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản sẽ cung cấp các thông 

tin này cho các cơ quan liên quan như Cục quản lý xuất 

nhập cảnh và lưu trú, trạm y tế v.v. 

 

・ Thông tin cần thiết để xác nhận nhân thân như thông tin 

vị trí, hình ảnh, giọng nói v.v. được thu thập bởi ứng 

dụng đã tải về khi nhập cảnh và sẽ được cung cấp cho   

các cơ quan chức năng liên quan như Bộ Lao động, Y 

tế và Phúc lợi Nhật Bản. 

Hạng mục câu hỏi theo quy định của Điều 12 Luật Kiểm dịch và Hạng mục cam kết theo Mục 2 Điều 16 của Luật này  

(Cập nhật ngày 15/04/2022) 

Ngày tháng (Năm/Tháng/Ngày) / /

Số hộ chiếu

Họ tên (Chữ in hoa)



 

＜Nội dung cam kết＞ 

1. Nội dung ghi trên (1) Giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi xuất cảnh hoặc bản sao, (2) Bản sao Giấy chứng nhận tiêm chủng 

xuất trình khi nhập cảnh là đúng sự thật. Ngoài ra, trong trường hợp nộp cho Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh thuộc 

Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản kết quả xét nghiệm âm tính do cá nhân chủ động làm để rút ngắn thời gian cách ly thì 

nội dung ghi trên đó cũng đúng sự thật.   

2. Cách ly tại cơ sở cách ly do Trung tâm kiểm dịch thuộc Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chuẩn bị theo đúng số ngày do 

Trung tâm kiểm dịch chỉ định. Ngoài ra, tuân theo chỉ thị của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản trong khi di chuyển đến cơ 

sở cách ly và trong thời gian lưu trú tại cơ sở cách ly.  

3. Trong khoảng thời gian từ sau khi nhập cảnh cho đến khi kết thúc thời gian cách ly chỉ định,  

① Cách ly tại địa điểm cách ly ghi trên phiếu câu hỏi đã nộp cho phía kiểm dịch hoặc tại cơ sở cách ly do Trung tâm kiểm dịch 

chuẩn bị. Phải trao đổi với Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh thuộc Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản trong 

trường hợp phải thay đổi địa điểm cách ly vì lý do bất khả kháng.  

② Không tiếp xúc với người khác.  

③ Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Tàu điện, xe bus, taxi, máy bay tuyến nội địa v.v. nơi có đông người sử 

dụng) (ngoại trừ lúc di chuyển đến nhà riêng hoặc cơ sở cách ly trong vòng 24 giờ từ khi xét nghiệm kiểm dịch khi nhập cảnh).  

④ Hợp tác trong trường hợp trạm y tế yêu cầu khai báo các thông tin cần thiết phục vụ công tác phòng chốngdịch. 

4. Khi nhập cảnh, phải tải ứng dụng do Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chỉ định và 

① Trong khoảng thời gian từ sau khi nhập cảnh cho đến khi kết thúc thời gian cách ly chỉ định, phải báo cáo tình trạng sức khỏe 

cho Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh thuộc Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản.  

② Sau khi nhập cảnh, phải đăng ký địa điểm cách ly trên ứng dụng, tiến hành gửi thông tin vị trí khi có thông báo từ ứng dụng.  

③ Trường hợp có liên lạc qua ứng dụng từ Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh thuộc Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi 

Nhật Bản, phải bật camera của điện thoại mang theo sang chế độ ON và trả lời.  

5. Về việc tuân thủ nội dung cam kết, phải trả lời trung thực câu hỏi và khảo sát của các cơ quan liên quan như Bộ Lao động, Y tế 

và Phúc lợi Nhật Bản, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản v.v.. Không trả lời khi không có lý do chính đáng hay từ 

chối, cản trở điều tra, báo cáo gian dối v.v. có thể bị coi là vi phạm cam kết.  

6. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng trước khi kết thúc thời gian cách ly chỉ định, phải nhanh chóng đi khám tại cơ sở y tế. 

Ngoài ra, trong trường hợp có chỉ thị từ trạm y tế v.v. thì phải tuân thủ.  

7. Phải hợp tác với khảo sát của trạm ý tế nếu phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh.  

8. Tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm (1 - Đeo khẩu trang, 2 - Triệt để khử khuẩn tay, 3 - Tránh “3C” 「Closed spaces 

= Không gian kín, Crowded places = Tập trung đông, Close-contact settings= Chỗ ngồi sát」). 

 

※ Trường hợp không nộp Bản cam kết này, sẽ phải cách ly tại cơ sởcách ly do Trung tâm Kiểm dịch chuẩn bị trong thời gian cách 

ly chỉ định. 

Bản đính kèm 


